
 

                                               Trang 1/4 - Mã đề thi 134 
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Câu 1: Tính tích phân  
2

2

0

cos sinI x x xdx



   

 A. 
4

3
 B. -1 C. 

1

3
 D. 0 

Câu 2: Tính tích phân 
4

0

tanI xdx



   

 A. ln 2I  . B. 1I  . C. 0I  . D. 
5

4
I


 . 

Câu 3: Tích phân 
 

2
22

1

x 1
I dx

x


  có giá trị bằng 

 A. 
2

3ln 2
3
  B. 

1
ln 2

2
  C. 

3
ln 2

4
  D. 

4
2ln 2

3
  

Câu 4: Cho 
3

1

( ) 2f x dx    và 
3

1

( ) 3g x dx     h ng định n o đ ng  

 A.  
3

1

3 ( ) ( ) 10  f x g x dx  B.  
3

1

3 ( ) ( ) 9f x g x dx    

 C.  
3

1

3 ( ) ( ) 11f x g x dx   D.  
3

1

3 ( ) ( ) 9f x g x dx    

Câu 5: Trong không gian Oxyz , điểm n o dưới đây nằm trên mặt ph ng   : 2 2 0P x y z    . 

 A.  2; 1; 1P   . B.  1;1; 1M  . C.  1; 1; 1N   . D.  1; 2;2Q  . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu   2 2: 2 4 2 19S x y x y z       Tìm tọa độ tâm v  

bán kính của mặt cầu  

 A.  1; 2;1 ; 19I R   B.  1; 2;1 ; 5I R   

 C.  1;2; 1 ; 19I R    D.  1;2; 1 ; 5I R    

Câu 7: Viết phương  trình mặt cầu (S) qua điểm A( 1;2; 0) v  có tâm l  gốc tọa độ O  

 A. 2 2 2 5x y z    B. 2 2 22 3 5x y z    

 C. 2 2 2 5x y z    D. 2 2 2 2 5x y z    

Câu 8: Cho 
5

2

( ) 10f x dx  . Tính 
2

5

[2 4 ( )]I f x dx   

 A. 32I   B. 40 C. 36I   D. 34I   

Câu 9: Cho f (x)dx ; f (x)dx   
2 4

1 2

1 3    hi đó giá trị f (x)dx
4

1

 bằng  

 A. – 2 B. 4 C. – 3 D. – 4 



 

                                               Trang 2/4 - Mã đề thi 134 

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  cho các điểm  0;1;2A ,  2; 2;1B  , 

 2;0;1C    Phương trình mặt ph ng đi qua A  v  vuông góc với BC  là 

 A. 2 1 0x y   . B. 2 3 0y z    . C. 2 1 0x y   . D. 2 5 0y z   . 

Câu 11: Trong không gian với hê tọa độ Oxyz . Mặt cầu tâm  4; 1;3I  , bán kính R = 5   có 

phương trình  l   

 A.      
2 2 2

4 1 3 5x y z       B.      
2 2 2

4 1 3 25x y z       

 C.      
2 2 2

4 1 3 5x y z       D.      
2 2 2

4 1 3 5x y z       

Câu 12: Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm  1; 2;3A   đến   : 3 4 9 0P x y z     là 

 A. 
26

13
. B. 8 . C. 

17

26
. D. 

4 26

13
. 

Câu 13: Trong không gian Oxyz  cho mặt ph ng   : 2 2 5 0P x y z       hoảng cách từ 

 1;  2;  3M    đến mặt ph ng  P  bằng 

 A. 
4

3
. B. 

4

3
 . C. 

2

3
. D. 

4

9
. 

Câu 14: Trong không gian Oxyz , mặt ph ng   : 2 3 1 0P x y z     có một pháp vectơ l  

 A.  1 2; 1; 1n    . B.  1 2; 1; 3n    . C.  1 2; 1; 3n   . D.  1 1; 3; 1n    . 

Câu 15: Trong mặt ph ng tọa độ Oxyz , cho ba điểm  2;0;0M ,  0; 1;0N   và  0;0;2P   Mặt 

ph ng  MNP  có phương trình l  

 A. 0
2 1 2

x y z
  


. B. 1
2 1 2

x y z
   


. C. 1
2 1 2

x y z
  


. D. 1
2 1 2

x y z
   . 

Câu 16: Cho điểm (2; 3;4)M  .  iểm A l  hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục O  có tọa 

độ là : 

 A. (0; 0;4). B. (-2; 0; 0) . C. (2; 0; 0). D. (0;-3; 0) . 

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ O yz, cho các điểm A(0;1;2), B(2;-2;1)  Phương trình 

mặt cầu tâm A đi qua B là. 

 A.    
2 22 1 2 15x y z      B.    

2 22 1 2 15x y z      

 C.    
2 22 1 2 15x y z      D.    

2 22 1 2 15    x y z  

Câu 18: Cho 
1

0

1 1
ln 2 bln3

1 2
dx a

x x

 
   

  
  với a, b l  số nguyên  Mệnh đề n o đ ng? 

 A. 2 0a b   B. 2 0a b   C. 2a b    D. 2a b   

Câu 19:  ếu   5

d

a

f x dx   v    2

d

b

f x dx  , với a d b   thì  
b

a
f x dx có giá trị l   

 A. 5 B. 7 C. -3 D. 3 

Câu 20: Biết  
2

1

4f x dx  ,  F x  l  một nguyên h m của h m số  f x . Tính    2 1F F . 

 A.    2 1 4F F  . B.    2 1 2F F  . 

 C.    2 1 1F F  . D.    2 1 3F F  . 
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Câu 21: Tích phân 

24

2

1
I x dx

x

 
  

 
  có giá trị bằng 

 A. 
196

I
15

  B. 
275

I
12

  C. 
305

I
16

  D. 
208

I
17

  

Câu 22: Cho  F x  l  một nguyên h m của h m số  f x  trên  ;a b   Biết   4
b

a

f x dx  , 

  1F b  . Tính  F a . 

 A.   3F a  . B.   5F a   . C.   5F a  . D.   3F a   . 

Câu 23: Trong không gian Oxyz , mặt ph ng   : 2 3 3 0P x y z     có một vectơ pháp tuyến l  

 A.  1; 2;3 . B.  1;2;3 . C.  1;2; 3 . D.  1;2; 3  . 

Câu 24: Cho F( ) l  một nguyên h m của h m số 
ln

( )
x

f x
x

 . Tính ( ) (1)I F e F   

 A. 
1

I
e

  B. 
1

2
I   C. I e  D. 1I   

Câu 25:  ổi biến lnxt   thì tích phân 
1

1 ln
e

x
dx

x


   thành 

 A. 
0

1

(1 ) tt e dt  B. 
1

0

(1 ) tt e dx  C. 
1

0

( 1)t dt  D. 
1

0

(1 )dtt  

Câu 26: Cho 
6

0

( ) 12f x dx  . Tính 
2

0

(3 )dxI f x   

 A. 36I   B. 2I   C. 6I   D. 4I   

Câu 27: Cho vectơ   1;3;4a  , tìm vectơ b  cùng phương với vectơ a  

 A.  2;6;8 .b    B.  2; 6; 8 .b     C.  2; 6;8 .b     D.  2; 6; 8 .b      

Câu 28: Gọi ( )F x  l  một nguyên h m của h m số ( ) cos .cos5f x x x  thỏa mãn ( ) 0
3

F


 . Tính 

( )
6

F


 

 A. 
3

8
 B. 0  C. 

3

6
 D. 

3

12
 

Câu 29: Tính tích phân 
1

1

I Cdx


   với C l  hằng số cho trước  

 A. 2I C  . B. 2I C . C. 0I  . D. 2I  . 

Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho 2 3  AO i j k    Tọa độ điểm A l   

 A.  2;1; 3  B.  2; 1;3   C.  2; 1;0  D.  2;0; 1  

Câu 31: Cho h m số ( )f x  có đạo h m trên đoạn [-2;1]  Biết ( 2) 1, (1) 2f f    . Tính 
1

2

'( )f x dx


  

 A. 1 B. 3 C. -1 D. -3 

Câu 32: Vectơ n o sau đây cùng phương với (2;6; 4)v    ? 

 A. ( 1;0;2)v    B. (1; 3;2)v    C. ( 1; 3;2)v    . D. (1; 3; 2)v     
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Câu 33: Tính 
1

0

ln(2 1)x dx  ta được ln3 bI a   với a, b l  số hữu tỉ   hi đó ab  bằng bao nhiêu? 

 A. 
3

2
 B. 

3

2
  C. 

1

2
  D. 

1

2
 

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ O yz, cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z       Tìm tọa 

độ tâm I v  tính bán kính R của (S)  

 A. (1; 1;2)I   và 3R  . B. (0; 1;2)I   và 9R  . 

 C. (0;1; 2)I   và 3R  . D. (0; 1;2)I   và 3R  . 

Câu 35: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm  2; 1;1A  ,  1;0;4B  và  0; 2; 1C   . 

Phương trình mặt ph ng qua A  v  vuông góc với đường th ng BC  là 

 A. 2 5 5 0x y z    . B. 2 5 5 0x y z    . 

 C. 2 2 5 0x y z    . D. 2 3 7 0x y z    . 

Câu 36: Cho 
5 7

0 0

( ) 3, ( ) 10f t dx f u du   . Tính 
7

5

( )f x dx  

 A. 10 B. 7 C. 13 D. 3 

Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ O yz, cho điểm  1;2;2A  và  5;2;0B   Phương trình 

mặt cầu (S) có đường kính AB l   

 A.       16212
222
 zyx  B.       5321

222
 zyx  

 C.       16212
222
 zyx  D.       5321

222
 zyx  

Câu 38: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  2;0;0M ,  0;1;0N  và  0;0;2P   Mặt ph ng 

 MNP  có phương trình l  

 A. 0
2 1 2

x y z
  


. B. 1
2 1 2

x y z
   . C. 1

2 1 2

x y z
  


. D. 1
2 1 2

x y z
   


. 

Câu 39: Cho a b c  , ( ) 5, ( ) 2

b b

a c

f x dx f x dx   . Tính tích phân ( )

c

a

f x dx  

 A. 10 B. -2 C. 3 D. 7 

Câu 40: Cho mặt ph ng   : 2 3 4 1 0x y z        hi đó, một véctơ pháp tuyến của    là 

 A.  2;3;1n   . B.  2;3; 4n   . C.  2; 3;4n   . D.  2;3;4n   . 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 


